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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chinh

a) Quyết định này quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực

hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến
công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Các nội dung khác chưa được quy định trong Quyết định này, thì thực hiện

theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh

doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các xã, phường;

các làng nghề được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận (sau đây gọi chung là cơ sở

công nghiệp nông thôn).

b) Cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng

bền vũng; doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

c) Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

d) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện

các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Điều 2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương

1. Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương

- Hàng năm, căn cứ Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đã được

phê duyệt và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Sở Công Thương

chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương.

- Sở Công Thương tổ chức triển khai kế hoạch kinh phí khuyến công địa

phương sau khi được phê duyệt.

2. Đăng ký, phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương hàng năm

a) UBND xã, phường đăng ký nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương (năm

sau) về Sở Công Thương.

b) Đơn vị thực hiện tổng hợp nhiệm vụ, đề án khuyến công do cấp xã, phường

đề xuất và bổ sung nhiệm vụ, đề án khuyến công do Đơn vị thực hiện đề xuất; đồng
thời khảo sát, lập đề án và xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí khuyến công địa

phương, trình Sở Công Thương theo đề xuất của UBND xã, phường.
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c) Sở Công Thương hoàn chỉnh kế hoạch kinh phí khuyến công cấp tỉnh, gửi

lấy ý kiến Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương

được phê duyệt, Sở Tài chính tổng hợp phần kinh phí khuyến công vào dự toán ngân

sách hàng năm (năm sau) của tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng
nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương

trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương

1. Phương thức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương

a) Các nhiệm vụ, đề án thực hiện theo Luật Đấu thầu (nếu đủ điều kiện theo

quy định) gồm: Tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ tham

gia hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống
xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp; các đề án truyền thông.

b) Ngoài các đề án, nhiệm vụ thực hiện theo Luật Đấu thầu quy định tại điểm

a, Khoản 1 Điều này, các đề án, nhiệm vụ khác thực hiện theo phương thức xét chọn.

Phương thức xét chọn các đề án khuyến công: Ưu tiên các đề án khuyến công điểm

(là đề án khuyến công địa phương được lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm
có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương; có từ 02 nội dung hoạt động khuyến
công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 02 đến 03 năm; các

nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ

trợ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng
điểm); đề án có ngành nghề, địa bàn uu tiên theo quy định tại Nghị định số

45/2012/NĐ-CP Về khuyến công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
235/2025/NĐ-CP. Trong trường hợp các đề án khuyến công có điều kiện như nhau,

ngành nghề như nhau, ưu tiên xét chọn các đề án khuyến công của đơn vị có kinh

nghiệm, năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.

2. Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện đề án khuyến công địa phương

a) Nguyên tắc lập đề án khuyến công địa phương

- Phù hợp chủ trương, chính sách chung về phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp của tỉnh.

- Phù hợp nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số
45/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 235/2025/NĐ-CP; phù hợp

với nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công theo quy định tại Thông tư số
28/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 64/2024/TT-BTC.

a
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b) Đề án khuyến công địa phương gồm các nội dung cơ bản sau: Tên đơn vị

thực hiện, đơn vị thụ hưởng, địa điểm thực hiện; Sự cần thiết và căn cứ lập đề án;

Thời gian thực hiện đề án; Mục tiêu; Quy mô đề án; Nội dung và tiến độ; Dự toán

kinh phí; Tổ chức thực hiện; Hiệu quả của đề án...

c) Hồ sơ đăng ký hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công địa phương (Sở Công

Thương hướng dẫn các đối tượng theo khoản 2 Điều 1 quy định này thực hiện theo

quy định của pháp luật).

d) Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt đề án khuyến công địa phương, phê duyệt
đề án khuyến công địa phương.

- Đơn vị thực hiện thẩm tra hồ sơ các đề án do UBND xã, phường đề xuất và

trình Sở Công Thương thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Sở Công Thương tổ chức thẩm định (qua phòng chuyên môn hoặc Hội đồng
thẩm định).

Hồ sơ đề án khuyến công địa phương trình Sở Công Thương thẩm định gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định, đề án (kèm phiếu khảo sát tính khả thi) và hồ sơ của tổ

chức/cá nhân thụ hưởng xin đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương và các

tài liệu có liên quan.

đ) Triển khai thực hiện đề án khuyến công địa phương

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương phối hợp UBND các

xã, phường tổ chức triển khai thực hiện. Đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm triển

khai các nhiệm vụ, báo cáo kết quả hàng tháng cho Sở Công Thương để tổng hợp
và theo dõi.

e) Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương

- Nội dung: Kiểm tra đánh giá thực tế mức độ hoàn thành các nội dung đề án

theo hợp đồng thực hiện đề án.

- Thành phần nghiệm thu gồm: Đơn vị thực hiện, phòng chuyên môn Sở Công

Thương, đại diện UBND xã, phường nơi triển khai đề án và đơn vị thụ hưởng.

f) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khuyến công, ngừng triển khai đề án khuyến
công địa phương.

- Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển khai đề án khuyến

công, các tổ chức, cá nhân thụ hưởng phải có văn bản gửi Sở Công Thương và

UBND các xã, phường (Trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển
khai thực hiện đề án)
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- Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các đề nghị

điều chỉnh: Tăng tổng mức kinh phí hỗ trợ khuyến công; thay đổi nội dung hoạt

động khuyến công; gia hạn thời gian thực hiện đề án sang năm tiếp theo; bổ sung
hoặc ngừng thực hiện đề án để điều chinh kinh phí hỗ trợ giữa các đơn vị thực hiện

trong năm ngân sách;

- Sở Công Thương phê duyệt các đề nghị điều chinh: thay đổi địa điểm, đơn

vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp, thời gian (trong năm tài chính) thực hiện đề án; các

điều chỉnh không làm thay đổi tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công

hoặc điều chỉnh giảm tổng mức kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa
phương hỗ trợ thực hiện đề án.

3. Tạm ứng, thanh quyết toán đề án khuyến công địa phương thực hiện theo

quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động khuyến công, đảm bảo hỗ trợ

đúng đối tượng, đúng mục đích.

b) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thu hút nguồn
vốn đầu tư và nguồn lực phục vụ hoạt động khuyến công.

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

các đề án khuyến công địa phương.

d) Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, tổng
kết năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Theo dõi, giám sát, chương

trình, đề án khuyến công hàng năm; Cập nhật, hướng dẫn và điều chỉnh, bổ sung

tiêu chí theo dõi và giám sát chương trình, đề án khuyến công, biểu mẫu phù hợp

tình hình thực tế từng năm.

đ) Đề nghị khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác khuyến công địa phương.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện, quản
lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

b) Thẩm định, tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện chương trình, kế

hoạch khuyến công địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng
nhân dân tỉnh theo quy định.
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c) Kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh

phí khuyến công đúng theo quy định.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Phối hợp Sở Công Thương xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn

trên địa bàn tỉnh, kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương hàng năm.

b) Đề xuất đề án khuyến công trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Công
Thương.

c) Phối hợp Sở Công Thương và sở, ban, ngành tỉnh liên quan giám sát, kiểm

tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn.

d) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công

hàng năm, định kỳ gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo theo quy định.

4. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện đề án

a) Lập hồ sơ đề án và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án theo quy định.

Đảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ các

thông tin trong hồ sơ, tài liệu đã cung cấp cho cơ quan quản lý trong xây dựng kế

hoạch, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa

phương; các loại báo cáo và các văn bản có liên quan khác trong quá trình thực hiện

hoạt động khuyến công địa phương.

b) Tổ chức thực hiện đề án khuyến công địa phương theo các nội dung đã

được phê duyệt, các điều khoản của hợp đồng ký kết và các quy định hiện hành.

Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán theo Quy định này; sử dụng kinh phí
đúng dự toán, đảm bảo hiệu quả và đúng các quy định hiện hành.

c) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về đề án, nhiệm

vụ khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật. Đảm bảo và chịu trách

nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu và

các văn bản trong quá trình lập hồ sơ đề án và tổ chức thực hiện đề án.

d) Trách nhiệm tổng hợp báo cáo

- Các đơn vị thực hiện đề án hàng quý lập báo cáo tiến độ, khối lượng thực

hiện các đề án gửi Sở Công Thương trước ngày 25 của tháng cuối quý.

- Khi kết thúc thực hiện đề án, đơn vị được giao thực hiện đề án lập báo cáo

tổng hợp kết quả thực hiện đề án, báo cáo khối lượng hoàn thành và kinh phí thực

hiện hợp đồng (kèm hồ sơ khi thanh lý, quyết toán hợp đồng).
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- Tổng hợp báo cáo đột xuất, báo cáo phục vụ kiểm tra, thanh tra theo yêu
cầu của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

đ) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm
tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các đề án và việc sử dụng kinh phí khuyến
công địa phương.

e) Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến
công địa phương theo quy định.

5. Đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công (theo khoản 2, điều 1 Quyết định này)

a) Có trách nhiệm chủ động liên hệ với các (phòng chuyên môn của Ủy ban

nhân dân cấp xã, phường; phòng chuyên môn của Sở Công Thương, Trung tâm

Khuyến công và Xúc tiến Công Thương) để được tư vấn, hướng dẫn xây dựng hoàn

thiện đề án đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện đề án theo nội dung được phê duyệt, hợp đồng ký kết;

sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan để nghiệm thu đề án khuyến công hoàn

thành, thanh toán kinh phí theo quy định.

d) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu; quản lý, sử dụng máy móc, thiết

bị hoặc các nội dung khác được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo quy định

để phục vụ công tác hậu kiểm; có trách nhiệm lập báo cáo hoặc cung cấp đầy đủ

tài liệu, thông tin liên quan đến đề án sau khi được hỗ trợ và đi vào hoạt động.

đ) Đảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu, báo cáo và

các văn bản có liên quan khác đã cung cấp cho cơ quan quản lý trong quá trình xây

dựng và thực hiện đề án; chấp hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh

tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026

2. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau:

a) Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của

UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và

quản lý chương trình, kế hoạch, đề án, định mức chi và quản lý kinh phí khuyến
công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Quyết định số 37/2024/QĐ- UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của UBND

tỉnh Hà Giang về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
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Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý
chương trình, kế hoạch, đề án; định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa
phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Bãi bỏ số thứ tự 87, 89 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủỵ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc
áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương,
Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã,
phường; các cocơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như khoản 4 Điều 5;

- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản và xử lý vi phạm
hành chính -Bộ Tư Pháp;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Báo và Phát thanh – Truyền hình tinh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.(Cường)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

DAN TINCHỦ TỊCH
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Phan Huy Ngọc


